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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 14/11/2019
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
1. Tin gió mùa Đông Bắc:

Chiều ngày 14/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Trung Bộ gây mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên  sáng ngày 15/11, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi từ 12-15 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 18-20 độ. Ở Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động.                                                        

2. Tình hình mưa:

- Mưa ngày (từ 19h/13/11-19h/14/11): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng phổ biến từ 10 - 30mm, một số trạm mưa lớn hơn: Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 57mm, Chợ Tràng (Nghệ An) 60mm, Chu Lễ (Hà Tĩnh) 90mm, Linh Cảm (Hà Tĩnh) 68mm, Minh Hóa (Quảng Bình) 75mm.
- Mưa đêm (từ 19h/14/11-07h/15/11): Khu vực trên cả nước không mưa hoặc có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến dưới 10mm, một số trạm mưa lớn: Đông Hà (Quảng Trị) 42mm; Hướng Linh (Quảng Trị) 34mm; Hải Thái (Quảng Trị) 33mm.
- Mưa 3 ngày (từ 19h/11/11-19h/14/11): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tập trung chủ yếu vào ngày 11/11), tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 150mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 221mm; Trà My (Quảng Nam) 228mm; Sơn Tây (Quảng Ngãi) 176mm; An Hòa (Bình Định) 166mm; Lác (Đăk Lắc) 194mm.
3. Tình hình thủy văn

- Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên: Mực nước các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm.
- Các sông Nam Bộ: Mực nước sông Cửu Long biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất ngày 13/11 trên sông Tiền tại Tân Châu 1,69m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,78m. Dự báo mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục biến đổi chậm. Đến ngày 18/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,53m; tại Châu Đốc ở mức 1,63m. 
II. HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy lợi:
- Khu vực Bắc Trung Bộ dung tích bình quân đạt từ 75-85%, có 3 hồ đang xả.

- Khu vực Nam Trung Bộ dung tích bình quân đạt từ 60-80%, có 04 hồ đang xả.
- Khu vực Tây Nguyên dung tích bình quân đạt từ 80-90%, có 6 hồ đang xả.
2. Hồ chứa thủy điện:
- Khu vực Tây Nguyên: có 06 hồ vận hành theo quy trình liên hồ; 04 hồ chứa vận hành theo Quy trình đơn hồ, xả điều tiết qua tràn.
- Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ: có 02 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ; có 03 hồ chứa vận hành theo Quy trình đơn hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 01 hồ chứa vận hành theo Quy trình đơn hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
1. Trung ương: 

- Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo gió mùa Đông Bắc, gió mạnh trên biển, thông tin đến nhân dân và các cơ quan liên quan biết để chủ động các biện pháp ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương, địa phương tiếp tục thông tin, truyền thông về diễn biến thời tiết.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết; đôn đốc các địa phương khắc phục hậu quả mưa, lũ và ứng phó với gió mạnh trên biển.
2. Địa phương:

- Các tỉnh/thành phố từ ven biển từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên tiếp tục tổ chức khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ; vệ sinh môi trường, khôi phục giao thông, sản xuất.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mùa Đông Bắc, gió mạnh trên biển để cảnh báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện biết để chủ động phòng, tránh.
IV. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TẬP TRUNG TRIỂN KHAI


- Tập trung khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ.

- Theo dõi sát diễn biến gió mạnh trên biển để cảnh báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện biết để chủ động phòng tránh.

- Tổ chức trực ban nghiêm túc để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo BCĐ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Bộ Tư lệnh bộ đội BP;

- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Quản lý XDCT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.

	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn


PHỤ LỤC HỒ CHỨA
(Kèm theo Báo cáo nhanh số:             /TWPCTT-VP ngày 15/11/2019)

1. Hồ chứa thủy lợi:

- Khu vực Bắc Trung Bộ dung tích bình quân đạt từ 75-85%. Có 03 hồ đang xả: Hồ Cửa Đạt xả 57 m3/s (Thanh Hóa), Hồ Tả Trạch xả 88 m3/s (Thừa Thiên Huế), Hồ Vực Mấu xả 67 m3/s (Nghệ An).
- Khu vực Nam Trung Bộ dung tích bình quân đạt từ 60-80%. Có 04 hồ đang xả: Định Bình xả 28 m3/s qua phát điện, Quang Hiển xả 2 m3/s, Hòn Lập 7 m3/s (Bình Định), Tà Rục (Khánh Hòa) xả 1,1 m3/s.
- Khu vực Tây Nguyên dung tích bình quân đạt từ 80-90%, có 06 hồ đang xả: Đắk Uy xả 16 m3/s (Kon Tum); Ayun Hạ 6 m3/s (Gia Lai); Ea Soup Thượng 42 m3/s,  Krông Buk Hạ xả 40 m3/s, Ea Kao xả 10 m3/s, Buôn Yông 6 m3/s (Đắk Lắk).

2. Hồ chứa thủy điện:

Các hồ khu vực Tây Nguyên:

- Có 06 hồ vận hành theo quy trình liên hồ, xả điều tiết qua tràn (lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Buôn Tua Srah: 27/205; Buôn Kốp: 326/630; Srêpôk 3: 320/693; Srêpôk 4: 220/732; Đăksrông 3A: 95/205; Đăksrông 3B: 30/180.

- Có 04 hồ chứa vận hành theo Quy trình đơn hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Dâng 2: 31/78; Đrây Hlinh 1: 376/621; Bảo Lộc: 30/74; Hòa Phú: 182/590.

Các hồ chứa khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ: 

- Có 02 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Krôngnăng: 7/74; Sông Tranh 2: 7/161.

- Có 03 hồ chứa vận hành theo Quy trình đơn hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Sông Bung 6: 87/218; Sông Giang 2: 6/15; Ea Krong Rou: 10/7.

Các hồ khu vực Bắc Trung Bộ :

- Có 01 hồ chứa vận hành theo Quy trình đơn hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Hố Hô: 18/51.
Trưởng ca trực:                             		Nguyễn Phương Nam


Trực ban 1:                                   		Nguyễn Mạnh Hoàng
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